
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của UBND huyện Cát Hải trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 QUYẾT ĐỊNH 
862/2014/QĐ-UBND 

 Ngày 28/5/2014 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

Cát Hải 

Ngày 28/5/2014 
 

2 QUYẾT ĐỊNH 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 29/11/2021 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường 

Ngày 06/12/2021 
 

II. LĨNH VỰC THANH TRA 

1 QUYẾT ĐỊNH 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 12/8/2020 

 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Thanh tra 

huyện 

 

 

Ngày 19/8/2020 
 



III. LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1 QUYẾT ĐỊNH 
05/2020/QĐ-UBND  

Ngày 12/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

quan hệ công tác của Phòng Văn hóa, 

Thông tin, thể thao và Du lịch 

Ngày 19/8/220 
 

2 QUYẾT ĐỊNH 

 

854/2014/QĐ-UBND     

Ngày 26/5/2014 

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức 

và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 

về Đô thị và về sinh môi trường.  

Ngày 18/6/2014  

3 CHỈ THỊ 
02/2015/CT-UBND        

Ngày 29/5/2015 

Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn cho khách 

du lịch tắm biển và ngư dân trong mùa 

mưa bão 

Ngày 29/5/2015  

IV. LĨNH VƯC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 QUYẾT ĐỊNH 
10/2020/QĐ-UBND  

Ngày 20/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

Ngày 02/9/2020  

2 QUYẾT ĐỊNH 

 

765/2012/QĐ-UBND     

Ngày 25/6/2012 

 

 

Quyết định ban hành Quy định điều 

động công tác đối với công chức, viên 

chức ngành giáo dục thuộc quản lý của 

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải 

 

Ngày 25/6/2012  



V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH 

1 QUYẾT ĐỊNH 
12/2020/QĐ-UBND   

Ngày 26/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng Tài 

chính-Kế hoạch 

Ngày 02/9/2020 
 

VI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1 QUYẾT ĐỊNH 
02/2021/QĐ-UBND  

Ngày 31/12/2021 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

quan hệ công tác của Phòng Tư pháp 

Ngày 08/01/2022  

VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ, LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1 QUYẾT ĐỊNH 
836/2022/QĐ-UBND 

Ngày 07/7/2022 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng Nội 

vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội 

Ngày 14/7/2022  

VIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG 

1 QUYẾT ĐỊNH 
877/2022/QĐ-UBND 

Ngày 14/7/2022 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Ngày 20/7/2022  

IX. LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

1 QUYẾT ĐỊNH 
764/2023/QĐ-UBND      

Ngày 21/6/2023 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng 

Ngày 28/6/2023  



X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 QUYẾT ĐỊNH 
196/2023/QĐ-UBND      

Ngày 08/8/2023 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Ngày 15/8/2023  

XI. LĨNH VỰC KHÁC 

1 QUYẾT ĐỊNH 
1140/2016/QĐ-UBND  

Ngày 26/8/2016 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

Nghĩa trang Đảo Cát Hải 
Ngày 26/8/2016  

Tổng số: 15 văn bản 
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